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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9662
	Phan Thị Tư
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	2 
	10190
	Đặng Thanh Triều
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	3 
	10199
	Nguyễn thị Thu Thảo
	Hải Đình, Đồng Hới

	4 
	10200
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Việt Trung, Bố Trạch

	5 
	10201
	Trần Thị Hằng
	Trung Trạch, Bố Trạch

	6 
	10202
	Lê Thanh Hậu
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	7 
	10203
	Phan Thị Minh Thúy
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	8 
	10204
	Trần Văn Hảo
	Đại Trạch, Bố Trạch

	9 
	10205
	Hồ Tân Phú
	xuân Ninh, Quảng Ninh

	10 
	10206
	Phan Thị Anh
	Trung Trạch, Bố Trạch

	11 
	10207
	Phan Văn Bồi
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	12 
	10208
	Nguyễn Văn Khánh
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	13 
	10209
	Ngô Văn Nghĩa
	Thuận Đức, Đồng Hới

	14 
	10210
	Nguyễn Văn Lâm
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	15 
	10211
	Nguyễn Duy Sáu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	16 
	10212
	Trương Nam Sơn
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	17 
	10213
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết
	Nam Lý, Đồng Hới

	18 
	10214
	Hoàng văn Tiến
	Quảng Minh, Ba Đồn

	19 
	10215
	Cao Thị Thanh Tâm
	Mai Hóa Tuyên Hóa

	20 
	10216
	Đặng Thị Thu Hà
	Châu Hóa Tuyên Hóa

	21 
	10217
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	22 
	10218
	Nguyễn Văn Thực
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	23 
	10219
	Ngô Thị Tình
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	24 
	10220
	Cao Thị Vân Anh
	Mai Hóa Tuyên Hóa

	25 
	10221
	Hà Thị Huế
	Mai Hóa Tuyên Hóa

	26 
	10222
	Trần Hồng Chiến
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	27 
	10223
	Nguyễn Duy Hòa
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	28 
	10224
	Hoàng Văn Quân
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	29 
	10225
	Nguyễn Văn NGọc
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	10226
	Đinh Tuấn Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	31 
	10227
	Hoàng Văn Dương
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	32 
	10228
	Phạm Thị Như Quỳnh
	Quảng Tân, Ba Đồn

	33 
	10229
	Lưu Thành Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	34 
	10230
	Nguyễn Đức Tâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	35 
	10231
	Phan Thị Thanh Thảo
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	36 
	10232
	Nguyễn Văn Thăng
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	37 
	10233
	Trần Văn Ái
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	38 
	10234
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	39 
	10235
	Trần Thị Hạnh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	40 
	10236
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phong, Ba Đồn

	41 
	10237
	Nguyễn Mạnh Linh
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	42 
	10239
	Nguyễn Thị Sương
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	43 
	10240
	Phan Văn Tuấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	44 
	10241
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	45 
	10242
	Lưu Thị Ngoan
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	46 
	10243
	Hồ Thanh Tâm
	Hải Trạch, Bố Trạch

	47 
	10244
	Hồ Thị Hằng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	48 
	10245
	Hà Thi Ngọc Huyền
	Vĩnh Ninh, quảng Ninh

	49 
	10247
	Đào Văn Chí
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	50 
	10248
	Nguyễn Thế Huỳnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	51 
	10250
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	52 
	10251
	Trương Thị Minh Châu
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	53 
	10252
	Nguyễn Thành Đạt
	Nam Lý, Đồng Hới

	54 
	10253
	Lê xuân Tuấn
	Đại Trạch, Bố Trạch

	55 
	10254
	Trần Văn Thắng
	Vĩnh Ninh, quảng Ninh

	56 
	10255
	Nguyễn Thị Hà Phương
	Quảng Tiến, Quảng Trạch

	57 
	10256
	Võ Thị Hoàng Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	58 
	10257
	Võ Tiến Đạt
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	59 
	10258
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Đồng Phú, Đồng Hới

	60 
	10259
	Lê Thị Quỳnh Trang
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	61 
	10261
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	62 
	10262
	Phạm Anh Tuấn
	Quảng Long, Ba Đồn

	63 
	10263
	Nguyễn Văn Phú
	Thuận Đức, Đồng Hới

	64 
	10264
	Nguyễn Lê Tuấn Anh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	65 
	10265
	Đặng Thị Hồng Vỉ
	Việt Trung, Bố Trạch

	66 
	10267
	Hoàng Ngọc Tiến
	Thuận Đức, Đồng Hới

	67 
	10268
	Nguyễn Thị Thùy Nam
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	68 
	10269
	Nguyễn Văn Tiến
	Đức Trạch, Bố Trạch

	69 
	10270
	Phạm Minh Thái
	Quảng Tân, Ba Đồn

	70 
	10271
	Nguyễn Văn Huy
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	71 
	10272
	Nguyễn Văn Tuỷen
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	72 
	10273
	Bùi Quang Quyết
	An Ninh, Quảng Ninh

	73 
	10274
	Nguyễn Thị Lài
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	74 
	10275
	Hoàng Thị THủy
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	75 
	10276
	Trần Xuân Tịch
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	76 
	10277
	Trương Thị Hoài Trang
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	77 
	10278
	Võ Văn Phi
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	78 
	10279
	Nguyễn Văn
	NHân Trạch, Bố Trạch

	79 
	10280
	Phạm Thị Phượng
	Cự Nẫm, Bố Trạch


